
STT TÊN MÁY MÓC & THIẾT BỊ ĐVT SỐ  LƯỢNG

1 Máy khoan nhỏ cái 6

2 Máy khoan bê tông cái 6

3 Máy khoan từ cái 6

4 Máy Loc tôn/ uốn tôn từ 2mm- 16mm cái 2

5 Máy CNC cái 2

6 Máy hàn cơ 300 mA cái 7

7 Máy hàn cơ 250 mA cái 9

8 Máy hàn mig hồ quang chìm 1000 AMP cái 5

9 Máy hàn mig 300- 400 AMP cái 16

10 Máy hàn điện cái 12

11 Máy hàn rùa C : 300- 1000 AMP cái 11

12 Máy hàn Tig cái 7

13 Máy cắt tay cái 12

14 Máy cắt bàn cái 5

15 Máy cắt plasma cái 5

16 Máy mài cái 24

17 Máy tiện cái 2

18 Máy phay cái 2

19 Máy bắn cát, phun sơn cái 1

20 Mũi khoan sắt cái 10

21 Mũi bắn tôn cái 10

22 Mũi bắn vít cái 7

23 Phích cắm công nghiệp cái 30

24 Kéo cắt sắt cái 5

25 Búa 5kg cái 6

26 Búa nhỏ cái 5

27 Súng bắn Silycol cái 10

28 Bảng điện công nghiệp cái 2

29 Kính hàn cái 20

30 Kiềm cắt điện cái 10

31 Kiềm mát cái 10

32 Kiềm hàn cái 10

33 Ly vô cái 2

34 Sibi cái 10
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35 Máy khác phục vụ Sản xuất/ thi công cái trên 100
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